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I. Vị trí viên chức phụ trách công tác Thông tin, tin học


[1] Vũ Văn Sơn (2000), Giáo trình Biên mục mô tả, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;

[2] Lê Văn Viết (2001), Tổ chức và bảo quản kho sách thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam;

[3] Tạ Thị Thịnh (1999), Phân loại và tổ chức mục lục phân loại, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;

[4] Quách Tuấn Ngọc (1998), Ngôn ngữ lập trình Pascal, Nxb Giáo dục;
[5] Quách Tuấn Ngọc (2001), Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal, Nxb Thống kê;

[6] Phạm Ngọc Thắng (2013), Giáo trình máy tính và mạng máy tính, Nxb Giáo dục Việt Nam.
II. Vị trí viên chức phụ trách công tác tuyển sinh
[1] Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
[2] Quách Tuấn Ngọc (1998), Ngôn ngữ lập trình Pascal, Nxb Giáo dục;
[3] Quách Tuấn Ngọc (2001), Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal, Nxb Thống kê;

[4] Phạm Ngọc Thắng (2013), Giáo trình máy tính và mạng máy tính, Nxb Giáo dục Việt Nam.

III. Vị trí viên chức phụ trách công tác quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
[1] Luật lưu trữ (Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011);

[2] Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
[3] Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
[4] Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1325/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016;
[5] Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo;
[6] Quy chế Ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy được ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009  của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
[7] Quy chế Công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục  thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số  27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
[8] Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
[9] Trần Kiểm (2009), Những vấn đề cơ bản của khoa học Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm;
[10] Nguyễn Xuân Thức (2012), Đại cương về khoa học quản lý và quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.
IV. Vị trí viên chức phụ trách công tác Hợp tác quốc tế


[1] Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam;


[2] Nghị quyết 38/NQ-CP về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;


[3] Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;


[4] Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục


[5] Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế;


[6] Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;


[7] Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;


[8] Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 24/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang.


[9] Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

[10] Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

 [11] Tài liệu cơ bản về ASEAN tại website: 

http://www.mofahcm.gov.vn/mofa/ctc_quocte/un/nr090311103654/nr090311141455/nr090311143224/ns091120165430
V. Vị trí kế toán viên
        1. Các tài liệu ôn tập:

 [1] Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

         [2] Luật Kế toán năm 2015.


 [3] Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.


[4] Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

2. Những nội dung chủ yếu:  
  [1] Luật NSNN năm 2015:


Luật số 83/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.
Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

 (Tài liêu về Luật NSNN năm 2015, đề nghị thí sinh tra cứu trên mạng hoặc tài liệu do Bộ Tài chính in ấn phát hành)
Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 gồm có 7 Chương, 77 Điều

- Chương I - Những quy định chung (Điều 1 đến Điều 18)

Nội dung ôn tập trung vào các Điều 1, Điều 2, Điều 4 (tập trung vào các khoản: 2, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23), Điều 6, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 18 )

- Chương II- Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan khác của nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân về NSNN (Điều 19 đến Điều 34) 
Nội dung ôn tập trung vào các Điều 32, Điều 34

- Chương III - Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp (từ Điều 35 đến Điều 40) 

Giới hạn không tập trung ôn vào các Điều của Chương này.

- Chương IV- Lập Dự toán NSNN (từ Điều 41 đến Điều 48) 

Nội dung ôn tập trung vào các Điều 41, Điều 42

 - Chương V - Chấp hành NSNN (từ Điều 49 đến Điều 62)

Nội dung ôn tập trung vào các Điều 49 (khoản 2,3), Điều 51, Điều 54, Điều 55, Điều 56, Điều 61) 

- Chương VI - Kế toán, Kiểm toán, Quyết toán NSNN (từ Điều 62 đến Điều 73)

Giới hạn không tập trung ôn vào các Điều của Chương này.

- Chương VII - Điều khoản thi hành (từ Điều 74 đến Điều 77)

Giới hạn không tập trung ôn vào các Điều của Chương này.

[2] Luật Kế toán 2015 

- Ban hành theo Luật số 88/2015/QH13 gồm 6 Chương, 74 Điều 

(Tài liêu về Luật Kế toán năm 2015, đề nghị thí sinh tra cứu trên mạng hoặc tài liệu do Bộ Tài chính in ấn phát hành)
- Chương I - Những Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 15)

Nội dung ôn tập trung vào các Điều sau: 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nhiệm vụ kế toán

Điều 5. Yêu cầu kế toán

Điều 6. Nguyên tắc kế toán

Điều 7. Chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán

Điều 8. Đối tượng kế toán

Điều 9. Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết

Điều 10. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán

Điều 11. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

Điều 12. Kỳ kế toán

Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

Điều 14. Giá trị của tài liệu, số liệu kế toán

Điều 15. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán.


- Chương II - Nội dung của công tác kế toán (từ Điều 16 đến Điều 48).


Nội dung ôn tập trung vào các Điều sau 


Điều 16. Nội dung chứng từ kế toán

Điều 17. Chứng từ điện tử

Điều 18. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán

Điều 19. Ký chứng từ kế toán

Điều 20. Hóa đơn

Điều 21. Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán


Điều 22. Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán

Điều 23. Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán

Điều 24. Sổ kế toán

Điều 25. Hệ thống sổ kế toán

Điều 26. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán

Điều 27. Sửa chữa sổ kế toán

Điều 28. Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý

Điều 29. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán

Điều 30. Báo cáo tài chính nhà nước

Điều 31. Nội dung công khai báo cáo tài chính

Điều 32. Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính

Điều 33. Kiểm toán báo cáo tài chính

Điều 34. Kiểm tra kế toán

Điều 35. Nội dung kiểm tra kế toán

Điều 36. Thời gian kiểm tra kế toán

Điều 37. Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán

Điều 38. Quyền và trách nhiệm của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán

Điều 39. Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

Điều 40. Kiểm kê tài sản

Điều 41. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Điều 42. Trách nhiệm của đơn vị kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại

- Chương III - Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán (từ Điều 49 đến Điều 56). 


Tập trung ôn vào các Điều sau:


Điều 49. Tổ chức bộ máy kế toán

Điều 50. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Điều 51. Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

Điều 52. Những người không được làm kế toán

Điều 53. Kế toán trưởng

Điều 54. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

Điều 55. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng
- Chương IV - Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán (từ Điều 57 đến Điều 70).

Giới hạn không ôn vào các Điều của Chương này.

- Chương V - Quản lý nhà nước về kế toán (Điều 71)

Giới hạn không ôn vào các Điều của Chương này.
- Chương VI - Điều khoản thi hành (từ Điều 72 đến Điều 74)

Giới hạn không ôn vào các Điều của Chương này.
 
[3] Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 

- Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. (Tài liêu Chế độ kế toán nêu trên, đề nghị thí sinh tra cứu trên mạng hoặc tài liệu do Bộ Tài chính in ấn phát hành)
Nội dung ôn tập trung vào các nội dung sau:

Phần thứ nhất: Hệ thống chứng từ kế toán


I. Quy định chung

1. Nội dung và mẫu chứng từ kế toán 

2. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán

3. Lập chứng từ kế toán

4. Ký chứng từ kế toán

5. Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán 

6. Sử dụng, quản lý và in biểu mẫu chứng từ kế toán

8. Các đơn vị hành chính sự nghiệp có sử dụng chứng từ điện tử cho hoạt động tài chính và ghi sổ kế toán thì phải tuân thủ theo quy định của các văn bản pháp luật về chứng từ điện tử. 

II- Danh mục chứng từ kế toán

Cần nắm chắc tên chứng từ, số hiệu, loại chứng từ kế toán

Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán

I. Quy định chung
1. Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán

2. Phân loại hệ thống tài khoản kế toán


3. Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản

II- Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán

1. Cần nắm chắc số hiệu, tên tài khoản, phạm vị áp dụng và hạch toán và các tài khoản có liên quan)

2. Về hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần nắm chắc nguyên lý kế toán và hạch toán các tài khoản liên quan nêu tại danh mục hệ thống tài khoản nêu trênvà hạch toán kế toán theo quy định tại Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Phần thứ 3: Hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán

I. Quy định chung
1. Sổ kế toán


2. Các loại sổ kế toán

- Sổ kế toán tổng hợp



- Sổ, thẻ kế toán chi tiết


3. Hệ thống sổ kế toán


4. Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán


5. Mở sổ kế toán

- Trước khi mở sổ kế toán bằng tay để sử dụng, phải hoàn thiện thủ tục pháp lý của sổ kế toán như sau:

- Mở sổ kế toán 

6. Ghi sổ kế toán


7. Ghi sổ kế toán bằng tay hoặc bằng máy vi tính


8. Khoá sổ kế toán



- Cuối kỳ kế toán 


- Trình tự khoá sổ kế toán


9.  Sửa chữa sổ kế toán

- Sửa chữa trong trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính: 

- Khi báo cáo quyết toán năm được duyệt hoặc khi công việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết thúc và có kết luận chính thức, nếu có quyết định phải sửa chữa lại số liệu trên báo cáo tài chính liên quan đến số liệu đã ghi sổ kế toán 

10. Các hình thức kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, gồm:

- Hình thức kế toán Nhật ký chung;

- Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái;

- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;

- Hình thức kế toán trên máy vi tính.

Chú ý Nội dung của từng hình thức cần phải nắm chắc

III-  Danh mục sổ kế toán

1. Danh mục sổ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp cơ sở
 Cần nắm chắc tên sổ, ký hiệu mẫu sổ, phạm vi áp dụng

2. Danh mục sổ kế toán áp dụng cho đơn vị kế toán cấp I, II (Cấp trên)

Phần thứ tư: Hệ thống báo cáo tài chính

I. Quy định chung

1. Báo cáo tài chính , báo cáo quyết toán ngân sách


2. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập, nộp báo cáo tài chính 



-Trách nhiệm của đơn vị kế toán 

- Trách nhiệm của cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Thuế

3. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách

4. Kỳ hạn lập báo cáo tài chính

5. Kỳ hạn lập báo cáo quyết toán ngân sách

6. Thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính 

+  Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý

+ Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm



- Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm


Cần nắm chắc danh mục và mẫu báo cáo tài chính (ký hiệu, tên biểu báo cáo…)

[4] Về Luật Quản lý tài sản nhà nước

- Tài liêu về Luật quản lý tài sản nhà nước ban hành này 03/6/2008, đề nghị thí sinh tra cứu trên mạng hoặc tài liệu do Bộ Tài chính in ấn phát hành
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gồm 6 Chương, 39 Điều


- Chương I - Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 6).


- Chương II - Trách nhiệm quản lý nhà nước về tài sản nhà nước (từ Điều 7 đến Điều 11).


- Chương III - Quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang (từ Điều 12 đến Điều 28).


- Chương IV - Quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính (từ Điều 29 đến Điều 34). 


- Chương V - Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (từ Điều 35 đến Điều 37).

 
- Chương VI - Điều khoản thi hành (từ Điều 38 đến Điều 39)


Nội dung ôn tập trung các Điều sau:

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 
Điều 16. Sử dụng tài sản nhà nước
Điều 19. Hạch toán tài sản nhà nước
Điều 20. Thu hồi tài sản nhà nước
Điều 21. Điều chuyển tài sản nhà nước
Điều 22. Thanh lý tài sản nhà nước
Điều 23. Bán tài sản nhà nước
Điều 24. Tiêu huỷ tài sản nhà nước
VI. Vị trí viên chức phụ trách truyền thông báo chí
[1] Quyết định số 2184/QĐ-ĐHTTr ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện;
[2] Quyết định số 299/QĐ-ĐHTTr ngày 06 tháng 2 năm 2015 của Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy định hoạt động của Tạp chí khoa học - Đại học Tân Trào;
[3]  Luật báo chí 2016;
[4] Nguyễn Văn Dững (2011), Cơ sở lý luận báo chí, NXB Lao động, Hà Nội;
 [5] Nguyễn Văn Dững, Đỗ Thị Thu Hằng (2012), Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội;
 [6] Đinh Văn Hường (2004), Tổ chức và hoạt động của tòa soạn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;
[7] Nguyễn Quang Hòa (2015), Biên tập báo chí, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội;
[8] Hà Huy Phượng (2006), Tổ chức nội dung và thiết kế, trình bày báo in, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội;
 [9]  Nguyễn Thị Trường Giang, Nguyễn Trí Nhiệm (2015), Báo mạng điện tử - Đặc trưng và phương pháp sáng tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
 [10]  Nguyễn Thị Trường Giang (2011), Đạo đức nghề nghiệp của Nhà báo, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.
VII. Vị trí viên chức phụ trách xây dựng cơ bản
1. Nội dung ôn tập thi viết chuyên môn nghiệp vụ
[1] Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 gồm những Điều: 4,5,6,7,10,12,49,50,52,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,75,
76,79,84,85,89,90,91,93,94,99,104,106,108,109,110,111,112,113,114,115,116,121,123,124,125,142,143.
[2] Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 gồm các Điều: 5,6,7,14,21,23,36,37,47.

[3] Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ gồm các Điều: 3,4,5,6,16,18,31,32,33,34,35,36,59,60.

[4] Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ gồm các Điều: 4,5,20,23,27,35,51,64.

[5] Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ gồm các Điều: 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,14,19,22,23,28,67.

[6] Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày  07 tháng 12  năm 2007của Chính phủ gồm các Điều:1,2,4,10,12,13,14,15,17.
[7] Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4  năm 2015của Chính phủ gồm các Điều: 1,2,4.
[8] Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị gồm các Điều: 1,3

2. Nội dung ôn tập thi thực hành chuyên môn nghiệp vụ
ơ
[1] Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 gồm những Điều sau: Điều 68,76,112,113,122.
[2] Luật Quy hoạch Đô thị số: 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 gồm những Điều sau: Điều 4,22,27,30,35,36,47.
[3] Nghị Định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm những Điều sau: Điều 30,31.
[4] Nghị Định số: 46/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng gồm những Điều sau: Điều 11.

VIII. Vị trí giảng viên dạy môn Tin học
1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ chuyên ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-ĐHTTr ngày 8/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; 
2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học do Trường Đại học Tân Trào xây dựng và ban hành.

3. Đề cương chi tiết học phần: Tin học đại cương (Mã học phần TN2.1.501.2); Ứng dụng CNTT trong Giáo dục Mầm non (Mã học phần TN2.1.504.2)
4. Tài liệu:
[1] Nguyễn Bá Kim (2007), Giáo trình Phương pháp dạy học đại cương môn Tin học, Nxb Đại học Sư phạm;

[2] Bộ môn Tin học, Trường Đại học Tân Trào, Microsoft Office 2010;

[3] Đào Thái Lai (2006), Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học ở Tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

IX. Vị trí giảng viên dạy môn Toán Trung học sơ sở
1. Các văn bản
[1] Chương trình đào tạo giáo viên THCS môn Toán học và Tin học; Chương trình đào tạo giáo viên THCS môn Toán học và Vật lý ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTT ngày 01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.
[2] Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[3] Bộ chuẩn đầu ra của Trường Đại học Tân Trào chương trình Cao đẳng, xem tại địa chỉ http://daihoctantrao.edu.vn/chuan-dau-ra-cac-nganh-cao-dang.html của Trường Đại học Tân Trào.
          2. Tài liệu:
    [1] Nguyễn Duy Thuận (2001), Toán cao cấp A1-Phần Đại số Tuyến tính (Giáo trình đào tạo giáo viên THCS hệ Cao đẳng Sư phạm), Nxb Giáo dục;
[2] Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung (2001), Bài tập Đại số Tuyến tính, Nxb Giáo dục;
[3] Nguyễn Mạnh Quý - Nguyễn Xuân Liêm (2003), Giáo trình Phép tính vi phân - tích phân của hàm số một biến số (Sách dự án đào tạo giáo viên THCS), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
[4] Nguyễn Mạnh Quý - Nguyễn Xuân Liêm (2004), Giáo trình Phép tính vi phân - tích phân của hàm số một biến số, Phần bài tập (Sách dự án đào tạo giáo viên THCS), Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.
X. Vị trí giảng viên dạy môn Toán Tiểu học
1. Các văn bản 
         [1]  Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ chuyên ngành Giáo dục Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-ĐHTTr ngày 8/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; 


[2] Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học (Primary Education) mã ngành đào tạo 52140202 của Trường Đại học Tân Trào, 

[3] Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.


[4] Quy định quản lí hoạt động khoa học và công nghệ ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-ĐHTTr ngày 6/1/2017 của Trường Đại học Tân Trào.


[5] Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần ban hành kèm theo quyết định số 1350/QĐ-ĐHTT ngày 24/10/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào.
2. Đề cương chi tiết học phần: Toán học 1; Toán học 2; Toán học 3;  Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học; Nhập môn lý thuyết Xác suất và Thống kê toán; Thực hành giải Toán ở Tiểu học.

        3. Tài liệu:

[1] Trần Diên Hiển và các tác giả (2007),  Các tập hợp số, Nxb Giáo dục & Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội;

[2] Dương Quốc Việt (chủ biên), Đàm Văn Nhỉ (2012), Cơ sở lí thuyết số và đa thức, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội;
[3] Trần Diên Hiển (2013), Thực hành giải Toán tiểu học (tập 1,2), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Trần Diên Hiển (2011), Giáo trình chuyên đề rèn kĩ năng giải toán tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Trần Diên Hiển (chủ biên), Nguyễn Xuân Liêm (2007), Cơ sở lý thuyết tập hợp & logic Toán, Nxb Giáo dục & Nxb Đại học Sư phạm  Hà Nội;
[6] Trần Diên Hiển (chủ biên), Vũ Viết Yên (2007), Nhập môn lí thuyết xác suất và Thống kê toán, Nxb Giáo dục & Nxb Đại học Sư phạm  Hà Nội; 

 [7] Vũ Quốc Chung (chủ biên) (2007), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm - Nxb Giáo dục Hà Nội.

XI. Vị trí giảng viên dạy môn Ngữ văn

1. Các văn bản: 
         [1]  Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ chuyên ngành Giáo dục Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-ĐHTTr ngày 8/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; 

[2] Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học (Primary Education) mã ngành đào tạo 52140202 của Trường Đại học Tân Trào;

[3] Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào;

[4] Quy định quản lí hoạt động khoa học và công nghệ ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-ĐHTTr ngày 6/1/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào;

[5] Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần ban hành kèm theo quyết định số 1350/QĐ-ĐHTT ngày 24/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào;
        2. Đề cương chi tiết học phần: Ngôn ngữ học đại cương, Tiếng Việt 3, Tiếng Việt thực hành trong chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ chuyên ngành Giáo dục Tiểu học.
3. Tài liệu:

[1] Lê A- Đỗ Xuân Thảo (2015), Giáo trình Tiếng Việt 1- Nxb Đại học Sư phạm;
[2] Bùi Minh Toán (2015), Giáo trình Dẫn luận ngôn ngữ học, Nxb Đại học Sư phạm;
[3] Lê A (chủ biên), (2012), Giáo trình Tiếng Việt 3, Nxb Đại học Sư phạm;
[4] Nguyễn Quang Ninh - chủ biên, (2007), Tiếng Việt thực hành, Nxb Giáo dục & Đại học Sư phạm.
XII. Vị trí giảng viên dạy môn Giáo dục Mầm non

        1. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ chuyên ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTT  ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Trường Đại học Tân Trào; Thông tư 28/2016/TT-BGD&ĐT sửa đổi Chương trình Giáo dục mầm non kèm theo thông tư 17/2009/TT-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học do Trường Đại học Tân Trào xây dựng và ban hành.

3. Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh; Giáo dục học mầm non.
4. Tài liệu:

[1] Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2001), Giáo dục học mầm non. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội; 
[2] Đào Thanh Âm (1995), Giáo dục học mầm non, tập I, II, III, Nxb Đại học Sư phạm;
[3] Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân (2010), Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh, Nxb Giáo dục Việt Nam.

[4] Hoàng Thị Phương (2008), Giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.
XIII. Vị trí giảng viên dạy môn Khoa học môi trường

1. Chương trình đào tạo: 

Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ chuyên ngành Khoa học môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-ĐHTTr ngày 08/8/2014 của Trường Đại học Tân Trào. 
2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên chuyên ngành Khoa học môi trường trình độ đại học do Trường Đại học Tân Trào xây dựng và ban hành.

3. Đề cương chi tiết học phần: Cơ sở khoa học môi trường; Đánh giá tác động môi trường.
4. Tài liệu:
[1] Nguyễn Duy Hải (2012), Bài giảng cơ sở khoa học môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên;
[2] Lưu Đức Hải (2002), Giáo trình cơ sở khoa học môi trường, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;
[3] Đặng Văn Minh, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Chí Hiếu, Dương Thị Minh Hòa (2013), Giáo trình đánh giá tác động môi trường, Nxb nông nghiệp Hà Nội;
[4] Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ (2007), Đánh giá tác động môi trường, Nxb khoa học kỹ thuật;
[5] Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

[6] Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
XIV. Vị trí giảng viên dạy Tài chính - Ngân hàng
1. Chương trình đào tạo 
Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ chuyên ngành Kế toán, trình độ Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-ĐHTTr ngày 1/9/2015 của Trường Đại học Tân Trào; Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTT ngày 28 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành “Quy định đào tạo đại học - cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.
2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán trình độ đại học do Trường Đại học Tân Trào xây dựng và ban hành.

3. Đề cương chi tiết học phần: Tài chính công.

4. Tài liệu:

[1] PGS.TS Dương Đặng Chinh, TS. Phạm Văn Khoan (2005), Giáo trình quản lý tài chính công, Nxb Tài chính, Hà Nội;
[2] TS. Phạm Văn Khoan, TS. Bùi Tiến Hanh (2009). Bài tập quản lý tài chính công, Nxb Tài chính, Hà Nội;
[3] ThS. Hồ Ngọc Hà (2010), Đề cương bài giảng tài chính học, Nxb Lao động xã hội.
XV. Vị trí giảng viên dạy Kinh tế
1. Chương trình đào tạo 
Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ chuyên ngành Kế toán, trình độ Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-ĐHTTr ngày 1/9/2015 của Trường Đại học Tân Trào. Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTT ngày 28 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành “Quy định đào tạo đại học - cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán trình độ đại học do Trường Đại học Tân Trào xây dựng và ban hành.

3. Đề cương chi tiết học phần: Kinh tế vi mô.

4. Tài liệu:

[1] PGS.TS Vũ Kim Dũng (Chủ biên) (2012), Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi mô , Nxb Lao động xã hội;
[2] PGS.TS. Vũ Kim Dũng, TS. Đinh Thiện Đức (2012). Bài tập kinh tế vi mô, Nxb Văn hóa Thông tin;
[3] PGS.TS Vũ Kim Dũng (Chủ biên) (2013), Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô , Nxb Lao động xã hội.
XVI. Vị trí giảng viên dạy Quản trị kinh doanh

1. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ chuyên ngành Kế toán, trình độ Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-ĐHTTr ngày 1/9/2015 của Trường Đại học Tân Trào. Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTT ngày 28 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành “Quy định đào tạo đại học - cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.
2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán trình độ đại học do Trường Đại học Tân Trào xây dựng và ban hành.

3. Đề cương chi tiết học phần: Quản trị học.

4. Tài liệu:

[1] PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2011), Giáo trình Quản trị học, Nxb Tài chính;
[2] TS. Nguyễn Thị Bích Loan, TS. Ngô Xuân Bình (đồng Chủ biên) (2009). Bài tập kinh tế và Quản trị doanh nghiệp, Nxb Giáo dục;
[3] ThS. Đào Văn Tú, CN. Ngô Thị Thùy, CN. Lê Thị Minh Hạnh (2009), Đề cương bài giảng quản trị học, Nxb Lao động xã hội.
XVII. Vị trí giảng viên dạy môn Tiếng Anh
1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học chính qui theo tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-ĐHTT ngày 08/8/2014, Quyết định số 1655/QĐ-ĐHTT ngày 01/9/2015, Quyết định số 1498 /QĐ-ĐHTT  ngày 12 tháng 12 năm 2016, Quyết định số  388/QĐ-ĐHTT  ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Trường Đại học Tân Trào.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học các ngành sư phạm và ngoài sư phạm do Trường Đại học Tân Trào xây dựng và ban hành.


3. Đề cương chi tiết các học phần: Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3 (hệ Đại học)

4. Tài liệu:
[1] Peter Roach (2000), English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press;
[2] Randolph Quirk, Sydney Greenbaum (1987), A University Grammar of English, Longman House;
[4] Tom Hutchinson (1997), Lifeline (Intermediate) (Student’s book), Oxford University Press;
[5] Tom Hutchinson (1997), Lifeline (Intermediate) (Workbook), Oxford University Press.
XVIII. Vị trí giảng viên dạy môn Mỹ thuật

1. Các văn bản:
[1] Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ chuyên ngành Giáo dục Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-ĐHTTr ngày 8/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; 
[2] Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học (Primary Education) mã ngành đào tạo 52140202 của Trường Đại học Tân Trào. 
[3] Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào;
[4] Quy định quản lí hoạt động khoa học và công nghệ ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-ĐHTTr ngày 6/1/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào;
[5] Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần ban hành kèm theo quyết định số 1350/QĐ-ĐHTT ngày 24/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào;
2. Đề cương chi tiết các học phần: Mĩ thuật cơ bản 1; Mĩ thuật cơ bản 2; Thường thức Mĩ thuật và PPDH Mĩ thuật 
3. Tài liệu:
[1] Nguyễn Quốc Toản, Tuấn Nguyên Bình, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Võ Quốc Thạch (2007), Mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật, Nhà xuất bản Giáo dục;
[2] Nguyễn Quốc Toản, Mĩ thuật và ph​ương pháp dạy học mĩ thuật (2008), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm;
[3] Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu, Nguyễn Quốc Toản, Phạm Thị Chỉnh, Nguyễn Lăng Bình (1998), Mĩ thuật và ph​ương pháp dạy học mĩ thuật (1;2;3). Nhà xuất bản Giáo dục;
[4] Các sách giáo khoa và sách bài tập mĩ thuật phổ thông cấp Tiểu học, xuất bản từ năm 2005.
ơ
XIX. Vị trí giảng viên dạy môn Hành chính học

          1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Trường Đại học Tân Trào. 
2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học các ngành sư phạm và ngoài sư phạm do Trường Đại học Tân Trào xây dựng và ban hành.

3. Đề cương chi tiết học phần: Hành chính nhà nước; Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo.

4. Tài liệu:

[1] Nguyễn Hữu Hải (2012), Giáo trình Hành chính nhà nước, Nxb Giáo dục Việt Nam;

 [2] Phạm Văn Hùng, Nguyễn Hữu Khiển (2005), Hành chính nhà nước, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội;

[3] Học viện Hành chính Quốc gia (2008), Giáo trình Hành chính đại cương, Nxb Khoa học và kỹ thuật Hà Nội;

[4] Học viện Hành chính Quốc gia (2006), Hành chính công, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội;

 [5] Văn bản pháp luật hiện hành.
XX. Vị trí giảng viên dạy môn Tâm lý - Giáo dục

         1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học chính quy theo tín chỉ chuyên ngành Giáo dục Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-ĐHTT ngày 08/8/2014 của Trường Đại học Tân Trào. 
2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo các ngành sư phạm và ngoài sư phạm trình độ đại học do Trường Đại học Tân Trào xây dựng và ban hành.

        3. Đề cương chi tiết học phần: Giáo dục học đại cương; Tâm lý học đại cương 


4. Tài liệu:

[1] Phạm Viết Vượng (2012), Giáo dục học, Nxb Đại học Sư phạm;
[2] Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) - Phạm Khắc Chương, Phạm Viết Vượng - Bùi Minh Hiền - Nguyễn Ngọc Bảo - Bùi Văn Quân - Phan Hồng Vinh - Từ Đức Văn  (2013), Giáo trình Giáo dục học,  Nxb Đại học Sư phạm;
[3] PGS.TS Hà Thị Đức, GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ (2002), Giáo dục học đại cương (tập 1 và 2), Nxb Giáo dục;
[4] Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2013, Giáo trình Tâm lý học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;
[5]  Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2013, Giáo trình Tâm lý học đại cương,  Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội;  
XXI. Vị trí giảng viên dạy môn Giáo dục thể chất
1. Chương trình đào tạo

 Chương trình đào tạo đại học chính qui theo tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-ĐHTT ngày 08/8/2014; Quyết định số 1655/QĐ-ĐHTT ngày 01/9/2015; Quyết định số 1498 /QĐ-ĐHTT ngày 12 tháng 12 năm 2016; Quyết định số 388/QĐ-ĐHTT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Trường Đại học Tân Trào.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo các ngành sư phạm và ngoài sư phạm trình độ đại học do Trường Đại học Tân Trào xây dựng và ban hành.


3. Đề cương chi tiết học phần: Giáo dục thể chất 1; Thể dục - Nhảy dây; Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông 1;  Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông 2.

4. Tài liệu phục vụ giảng dạy:

[1] Vũ Đức Thu, Trương Anh Tuấn (1995), Lí luận và phương pháp TDTT, Nxb Đại học Sư phạm;
[2] Vũ Thị Thanh Bình, Đồng Khắc Hưng, Phạm Thị Thiệu (2005), Giáo trình Sinh lý học thể dục thể thao, Nxb Đại học Sư phạm;
[3] Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang (2004), Giáo trình Điền kinh, Nxb Đại học Sư phạm;
[4] Trần Văn Vinh (2004), Giáo trình Cầu lông, Nxb Đại học Sư phạm;
[5] Nguyễn Viết Minh, Hồ Đắc Sơn (2004), Giáo trình Bóng chuyền, Nxb Đại học Sư phạm;
Ơ[6] Lê Quang Sơn, Nguyễn Đình Thành (2007), Giáo trình thể dục thể thao, Nxb Đại học Sư phạm.
          Tài liệu tham khảo:

[1] Lê Văn Lẫm, Vũ Đức Thu, (2000), Thực trạng phát triển thể chất học sinh, sinh viên, trước thềm thế kỷ XXI, Nxb Thể dục thể thao, Hà Nội;
[2] Vũ Đức Thu, và tập thể tác giả (1995), Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất, (Giáo trình đại học) Nxb Thể dục thể thao, Hà Nội;
[3] Lưu Quang Hiệp, (2016) Một số chuyên đề sinh lý học Thể dục thể thao, Nxb Thể dục thể thao, Hà Nội.
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